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[bookmark: _GoBack]TRẮC NGHIỆM BÀI 24 MÔN LỊCH SỬ 7: 
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII
Câu 1: Khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu xuất phát từ đâu?
A. Bắc Giang	B. Bắc Ninh	C. Thanh Hóa	D. Hải Phòng
Câu 2: Khởi nghĩa của Lê Duy Mật diễn ra ở đâu? Kéo dài bao nhiêu năm?
A. Ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Kéo dài hơn 20 năm
B. Ở Hà Tĩnh và Quảng Bình. Kéo dài hơn 30 năm
C. Ở Thanh Hóa và Nghệ An. Kéo dài hơn 30 năm
D. Ở Sơn Tây. Kéo dài hơn 40 năm
Câu 3: Nghĩa quân của Nguyễn Hữu Cầu đã nêu khẩu hiệu gì?
A. “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân”
B. “Thực hiện quyền bình đẳng xã hội”
C. “Xóa bỏ chế độ phong kiến”
D. “Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”
Câu 4: Chọn câu sai trong các câu sau đây?
A. Dưới thời Lê thế kỉ XVIII, phủ chúa quanh năm hội hè, yến việc
B. Thời Lê thế kỉ XVIII, ruộng đất của nông dân bị lấn chiếm
C. Nhà Lê thế kỉ XVIII lập lại chính quyền, điều hành mọi công việc
D. Dưới thời Lê thế kỉ XVIII, quan lại, binh lính hoành hành, đục khoét nhân dân
Câu 5: Ai là người đứng đầu đầu cuộc khởi nghĩa ở vùng Sơn Nam?
A. Nguyễn Hữu Cầu	B. Lê Duy Mật
C. Nguyễn Danh Phương	D. Hoàng Công Chất
Câu 6: Điền vào chỗ trống câu sau đây: “Các cuộc khởi nghĩa cuối cùng đều bị thất bại nhưng đó đã làm cho….bị lung lay”?
A. Cơ đồ họ Trịnh	B. Cơ đồ nhà Lê
C. Cơ đồ vua Lê, chúa Trịnh	D. Cơ đồ chúa Nguyễn
Câu 7: Tình hình chính quyền họ Trịnh giữa thế kỉ XVIII như thế nào?
A. Chia nhau chiếm đoạt ruộng đất công
B. Chiếm đoạt tiền của nhân dân
C. Nạn tham nhũng lan tràn
D. Quanh năm hội hè, yến tiệc, phung phí tiền của
Câu 8: Năm 1741 – 1751, là thời gian nổ ra cuộc khởi nghĩa lớn nào của nông dân ở Đàng Ngoài?
A. Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương	B. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu
C. Khởi nghĩa Lê Duy Mật	D. Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng
Câu 9: Trận đói khủng khiếp nhất xảy ra ở Đàng Ngoài vào năm nào?
A. Năm 1741 – 1742	B. Năm 1739 – 1740
C. Năm 1742 – 1743	D. Năm 1740 – 1741
Câu 10: Vào thời gian nào hàng chục vạn nông dân chết đói, người sống sót phải lìa bỏ làng quê, phiêu tán khắp nơi?
A. Những năm 50 của thế kỉ XVIII	B. Những năm 40 của thế kỉ XVIII
C. Những năm 60 của thế kỉ XVII	D. Những năm 30 của thế kỉ XVII
Câu 11: Cuộc khởi nghĩa nào đã mở đầu cho phong trào nông dân ở Đàng Ngoài?
A. Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương	B. Khởi nghĩa Lê Duy Mật
C. Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng	D. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu
Câu 12: Căn cứ chính của cuộc khởi nghĩa Hoàng Công Chất ở đâu?
A. Thanh Hóa	B. Nghệ An
C. Điện Biên (Lai Châu)	D. Tam Đảo
Câu 13: Vì trưng thu quá mức mà dân kiệt cả vật lực mà không thể nộp đủ đến nổi trở thành bần cùng mà bỏ cả nghề nghiệp. Có người vì thuế sơn mà chặt cả cây sơn, vì thuế vải lụa mà phá cả khung cử, vì thuế cá tôm mà xé chài lưới… đó là tình hình công thương nghiệp nước ta vào thời gian nào?
A. Cuối thế kỉ XVII	B. Đầu thế kỉ XVIII
C. Giữa thế kỉ XVIII	D. Cuối thế kỉ XVIII
Câu 14: Khởi nghĩa của Hoàng Công Chất diễn như vào thời gian nào?
A. Năm 1739 – năm 1796	B. Năm 1739 – năm 1769
C. Năm 1793 – năm 1796	D. Năm 1739 – năm 1793
Câu 15: Khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu diễn ra trong thời gian nào?
A. Năm 1741 – năm 1751	B. Năm 1741 – năm 1746
C. Năm 1740 – năm 1745	D. Năm 1739 – năm 1769

-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN

	1
	D
	5
	A
	9
	D
	13
	C

	2
	A
	6
	A
	10
	B
	14
	C

	3
	B
	7
	D
	11
	C
	15
	A

	4
	C
	8
	B
	12
	C
	
	






                                                               www.thuvienhoclieu.com 	Trang 1

